
UBND THÀNH PHỐ MÓNG CÁI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

PHÒNG VĂN HÓA - THÔNG TIN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 160/TB-VHTT
               Móng Cái, ngày 10 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO
Danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch 

trên địa bàn thành phố Móng Cái (Tính đến ngày 10/4/2024)

Thực hiện Văn bản số: 3136/UBND-VHTT ngày 27/9/2022 về việc rà soát, 
tổng hợp danh sách các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn thành phố 
Móng Cái. Theo đó, Phòng Văn hóa và Thông tin tiếp tục tổng hợp danh sách các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch trên địa bàn thành phố Móng Cái từ kết quả rà 
soát, thống kê của các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường.

Để nhân dân và du khách kịp thời nắm bắt, sử dụng dịch vụ du lịch tại địa bàn 
thành phố Móng Cái được thuận lợi, nhất là vào dịp cao điểm kỳ nghỉ lễ 30/4-
1/5/2024, lượng khách tăng cao. Phòng Văn hóa – Thông tin thông báo danh sách 
710 cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch trên địa bàn thành phố Móng Cái tính đến 
ngày 10/4/2024 (Gửi kèm danh sách chi tiết). 

Đề nghị UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, chủ động tổng hợp danh sách 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch phát sinh trên địa bàn chuyển Phòng Văn hóa 
và Thông tin cập nhật, truyền thông kịp thời.

Các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch chưa có tên trong danh sách này, 
nếu đảm bảo thủ tục, điều kiện kinh doanh chủ động gửi thông tin về Phòng VHTT 
tổng hợp, công bố (Liên hệ đ/c Dương Thanh Tâm, điện thoại: 0978.413.748).

Phòng Văn hóa và Thông tin thông báo, đề nghị các đơn vị quan tâm tuyên 
truyền và phối hợp triển khai./.

Nơi nhận:
- Thường trực Thành ủy (B/c);
- Thường trực UBND TP (B/c);
- Trung tâm TTVH (P/hợp);
- UBND các xã, phường (P/hợp);
- Các cơ sở kinh doanh DVDL (P/h);
- Lưu VT.

TRƯỞNG PHÒNG

Phạm Thị Oanh



Biểu số 1
DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ LƯU TRÚ ĐÃ ĐƯỢC CẤP PHÉP 

STT TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

A . DANH SÁCH CÁC KHÁCH SẠN

I KHÁCH SẠN 5 SAO

1 Khách sạn Hồng Vận Grand Khu 1, phường Ka Long, 
Móng Cái 02036.258.888

2 Khách sạn Quốc tế Lợi Lai Đường Tuệ Tĩnh, Ka 
Long, Móng Cái 02033.881.355

3 Khách sạn Majestic Móng Cái Số 5 Đại lộ Hòa Bình, 
Trần Phú, Móng Cái 02033.746.888

II KHÁCH SẠN 4 SAO

4 Khách sạn Biển Bắc Đại lộ Hòa Bình,
Trần Phú, Móng Cái 02033.886.222

III KHÁCH SẠN 3 SAO

5 Khách sạn Móng Cái Palace Số 2A Đại lộ Hòa Bình, 
Trần Phú, Móng Cái 0901.528.228

6 Khách sạn Viktor Legends Số 39A Hữu Nghị, Hòa 
Lạc, Móng Cái 02033.881.223

7 Khách sạn Grand Móng Cái Số 23 Hùng Vương, Trần 
Phú, Móng Cái 02033.776.555

8 Khách sạn Đông Bắc (Trung 
tâm nghỉ dưỡng Trà Cổ)

Phường Trà Cổ, Móng 
Cái 02033.836.336

IV KHÁCH SẠN 2 SAO

9 Khách sạn Central Đường Hùng Vương, Hòa 
Lạc,  Móng Cái 02033.883.930

10 Khách sạn Quảng An
Số 20, đường Hoàng 
Quốc Việt, Trần Phú, 
Móng Cái

02033.773.868

11 Khách sạn Sa Chi Khu 8, Hải Hòa, Móng 
Cái 02033.882.818

12 Khách sạn Trang Anh Khu 7, Hải Yên, Móng 
Cái 02032.225.886

13 Khách sạn Paradise Số 85, Đại lộ Hòa Bình, 
Trần Phú, Móng Cái 0859.661.888

14 Khách sạn New Sun Đường Tuệ Tĩnh, Ka 
Long, Móng Cái 0914.617.117



V KHÁCH SẠN 1 SAO

15 Khách sạn Thế Phúc Khu 3, Hải Hòa, Móng 
Cái 0913.264.608

16 Khách sạn Trường Giang Số 34 Đại lộ Hòa Bình, 
Trần Phú, Móng Cái 0986.836.595

17 Khách sạn Mai Linh Khu 3, Ka Long, Móng 
Cái 0986.888.098

VI KHÁCH SẠN ĐẠT TIÊU 
CHUẨN

18 Khách sạn Luxury 6 Móng 
Cái

Số 19 đường Hùng 
Vương, Trần Phú, Móng 
Cái

02033.868.686

19 Khách sạn King House Khu 3, Ka Long, Móng 
Cái 0372.825.555

20 Khách sạn Công đoàn 
Số 01, đường Hùng 
Vương, Trần Phú, Móng 
Cái

02033.881.165

21 Khách sạn Vĩnh Thịnh Số 8 đường Hữu Nghị
 Trần Phú, Móng Cái 0988.646.999

22 Khách sạn Bình Minh Số 35, đường Hữu Nghị, 
Trần Phú, Móng Cái 02033.881.185

23 Khách sạn Tiến Anh Số 61 Mạc Đĩnh Chi, Ka 
Long, Móng Cái 0912.545.899

24 Khách sạn Sơn Tùng Khu 3, Ka long, Móng 
Cái 0912.030.466

25 Khách sạn Linh Trang MC Đường Tuệ Tĩnh, Khu 3, 
Ka Long, Móng Cái 0988.051.976

26 Khách sạn Hữu Nghị I
Số 03 Nguyễn Du, Hòa 
Lạc, Móng Cái 02033.881.408

27 Khách sạn Anh Thảo Số 02, phố Thiếu Phong, 
Ka Long, Móng Cái 0936.069.666

28 Khách sạn Minh Thành Khu 3, Ka Long,  Móng 
Cái 0904.033.318

29 Khách sạn Nam Phong Số 25 Hùng Vương, Trần 
Phú, Móng Cái 0915.896.888

30 Khách sạn Royal Hotel 2
Số 16-18 Nguyễn Đình 
Chiểu, Ka Long, Móng 
Cái

0902.035.666



31 Khách sạn Trung Việt 2 Số 23 Khúc Thừa Dụ, Ka 
Long, Móng Cái 0913.264.794

32 Khách sạn Hoa Sơn Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, 
Móng Cái 02033.781.186

33 Khách sạn Việt Nhật Khu 8, Hải Hòa, Móng 
Cái 0397.601.886

34 Khách sạn Sakura Số 68 Đại lộ Hòa Bình, 
Trần Phú, Móng Cái 02033.773.968

35 Khách sạn Bảo Minh Số 02 Yết Kiêu, Ka Long, 
Móng Cái 0982.744.536

36 Khách sạn Kim Liên Số 8 Đại lộ Hòa Bình, 
Trần Phú, Móng Cái 0385.390.882

37 Khách sạn Gia Bảo
Số 22, đường Triều 
Dương, Trần Phú, Móng 
Cái

0389.446.668

38 Khách sạn Green
Ô 15 + 16 - LK 08 - Khu 
đô thị Green Park, Hải 
Xuân, Móng Cái

0388.682.107

39 Khách sạn Minh Hồng Số 09, đường Yết Kiêu, 
Ka Long, Móng Cái 0914.076.128

40 Khách sạn Thiên Phúc
Số 05, phố Đào Duy Anh, 
khu 3, phường Ka Long, 
Móng Cái

0823.834.888

41 Khách sạn Ngọc Lan Số 46A, đường Tuệ Tĩnh, 
Ka Long, Móng Cái 0981.825.828

42 Khách sạn Sun Shine Số 56A, đường Tuệ Tĩnh
 Ka Long, Móng Cái 0388.289.999

43 Khách sạn Nhật Minh Số 03, phố Thiếu Phong, 
Ka Long, Móng Cái 0904.021.258

44 Khách sạn Lucky Số 4, đường Yết Kiêu, Ka 
Long, Móng Cái 0339.681.888

45 Khách sạn Đông Hải Số 58 Đại lộ Hòa Bình, 
Trần Phú, Móng Cái 0913.267.682

46 Khách sạn Trường Huy Số 64 Đại lộ Hòa Bình, 
Trần Phú, Móng Cái 0903.449.223

47 Khách sạn Cozy Số 02, Khúc Thừa Dụ, Ka 
Long, Móng Cái 0854.486.999

48 Khách sạn Chính Minh Số 11, Nguyễn Trường 
Tộ, Ka Long, Móng Cái 0968.212.688

49 Khách sạn Sa La Số 56 Đại lộ Hòa Bình, 0378.595.666



Trần Phú, Móng Cái

50 Khách sạn A & E Số 4 Nguyễn Du, Hòa 
Lạc, Móng Cái 0964.228.688

51 Khách sạn Sun Shine 
Apartment

Số 50A Tuệ Tĩnh, Ka 
Long, Móng Cái 038.828.9999

52 Khách sạn Gia Phú Số 15A Mạc Đĩnh Chi, 
Ka Long, Móng Cái 0936.069.666

B. NHÀ NGHỈ - HOMESTAY

53 Nhà nghỉ Sao Sáng Số 27 Nguyễn Văn Trỗi, 
Trần Phú, Móng Cái

0936.969.136

0987.081.699

54 Nhà nghỉ Quê Hương Số 28 Lê Thị Hồng Gấm, 
Trần Phú, Móng Cái 0355.960.081

55 Nhà nghỉ Hoàng Bình Số 109 Triều Dương, 
Trần Phú, Móng Cái 0912.068.312

56 Nhà nghỉ Hồng Hương Số 14 Đoàn Kết, Trần 
Phú, Móng Cái 0982.241.366

57 Nhà nghỉ Tài Trang Số 16 Đoàn Kết, Trần 
Phú, Móng Cái 0904.015.598

58 Nhà nghỉ Alpha Số 01 Đại lộ Hòa Bình, 
Trần Phú, Móng Cái 0904.797.668

59 Nhà nghỉ Thịnh Nhàn Số 32A Vạn Ninh, Trần 
Phú, Móng Cái 0936.183.888

60 Nhà nghỉ Minh Đăng Số 59 Trần Phú, Trần 
Phú, Móng Cái 0932.959.268

61 Nhà nghỉ Triệu Đô Số 15 Đại lộ Hòa Bình, 
Trần Phú, Móng Cái 0386.893.666

62 Nhà nghỉ Trung Hiền Số 08 Thương Mại, Trần 
Phú, Móng Cái 0974.236.288

63 Nhà nghỉ Hà Nam
Số 23 Vạn
Ninh, Trần Phú, Móng 
Cái

0912.088.937

64 Nhà nghỉ Hồng Nghiệp Số 28 Nguyễn Văn Trỗi, 
Trần Phú, Móng Cái 0913.266.379

65 Nhà nghỉ Long Vũ Số 157 Vân Đồn, Trần 
Phú, Móng Cái 0934.352.588

66 Nhà nghỉ Đức Trọng Số 36B Vạn Ninh, Trần 
Phú, Móng Cái 0902.065.522

67 Nhà nghỉ Minh Hải Số 
5 Vạn Ninh, Trần Phú, 0903.464.508



Móng Cái

68 Nhà nghỉ Quang Dũng
Số 23 Nguyễn Văn Trỗi, 
Trần Phú
 Móng Cái

0904.032.566

69 Nhà nghỉ Hải Đăng Số 107 Trần Phú, Trần 
Phú, Móng Cái 0912.948.912

70 Nhà nghỉ Đoàn Gia Số 28 Vườn Trầu, Trần 
Phú, Móng Cái 0904.865.358

71 Nhà nghỉ Thanh Bình Số 89 Triều Dương, Trần 
Phú, Móng Cái 0943.635.588

72 Nhà nghỉ Huyền Trang Số 45 Vân Đồn, Trần 
Phú, Móng Cái 0936.086.869

73 Nhà nghỉ Tiến Đạt Số 88 Triều Dương, Trần 
Phú, Móng Cái 0913.576.339

74 Nhà nghỉ Minh Hằng Số 9 Triều Dương, Trần 
Phú, Móng Cái 0913.264.798

75 Nhà nghỉ Hải Tiến Số 12 Lê Thị Hồng Gấm, 
Trần Phú, Móng Cái 0912.949.900

76 Nhà nghỉ Hồng Hạnh Số 05 Vạn Ninh, Trần 
Phú, Móng Cái 0974.687.535

77 Nhà nghỉ Tuấn Anh Số 45 Hữu Nghị, Trần 
Phú, Móng Cái 0903.425.918

78 Nhà nghỉ Hoàng Hiệp Số 12 Hoàng Quốc Việt, 
rần Phú, Móng Cái 0912.000.133

79 Nhà nghỉ Tuấn Trang Số 56 Triều Dương, Trần 
Phú, Móng Cái 0978.573.969

80 Nhà nghỉ Thanh Thảo Số 28 Vạn Ninh, Trần 
Phú, Móng Cái 0399.999.911

81 Nhà nghỉ Phúc Sơn
Shophouse Vincom Plaza 
Móng Cái, Trần Phú, 
Móng Cái

0936.653.358

82 Nhà nghỉ Hồng Phúc Số 30 Hoàng Quốc Việt, 
Trần Phú, Móng Cái 0944.321.123

83 Nhà nghỉ Trung Hậu 02 Thương Mại, Trần 
Phú, Móng Cái 0985.807.009

84 Nhà nghỉ Việt Trung 10 Ngô Gia Tự, Trần Phú, 
Móng Cái 0904.429.530

85 Nhà nghỉ Ngọc Hân I 02 Lê Thị Hồng Gấm, 
Trần Phú, Móng Cái 0936.556.138



86 Nhà nghỉ Vũ Đạt Số 12, phố Đoàn Kết, 
Trần Phú, Móng Cái 0913.268.902

87 Nhà nghỉ Quốc Bảo Số 02 Phố Thắng Lợi, 
Trần Phú, Móng Cái 0384.211.325

88 Nhà nghỉ Thanh Hà Số 12 Đông Trì, Trần 
Phú, Móng Cái 0913.263.025

89 Nhà nghỉ Huy Hoàng Số 7 đường Hùng Vương, 
Trần Phú, Móng Cái 0983.882.867

90 Nhà nghỉ Tuấn Linh Số 07 Phạm Ngũ Lão, Ka 
Long, Móng Cái 0968.212.688

91 Nhà nghỉ Hưng Nam
Số 13 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Ka Long, Móng 
Cái

0936.242.002

92 Nhà nghỉ Bình Minh Khu 3, Ka Long, Móng 
Cái 0365.555.888

93 Nhà nghỉ Trung Việt Số 40 Tuệ Tĩnh,
Ka Long, Móng Cái 0913.264.794

94 Nhà nghỉ Cát Tường Số 32 Tuệ Tĩnh, Ka Long, 
Móng Cái 0368.617.888

95 Nhà nghỉ Ba Miền Số 40 Trần Khát Chân, 
Ka Long, Móng Cái 0978.169.699

96 Nhà nghỉ Kim Hoàn Số 44 Nguyễn Văn Cừ, 
Ka Long, Móng Cái 0344.524.888

97 Nhà nghỉ Nhật Minh Số 93B Hùng Vương, Ka 
Long, Móng Cái 0397.682.222

98 Nhà nghỉ Thanh Hằng Số 113 Tô Hiệu, Ka 
Long, Móng Cái 0914.338.166

99 Nhà nghỉ Giáp Loan Số 2 Sông Mang, Ka 
Long, Móng Cái 0913.261.225

100 Nhà nghỉ Như Phong Số 6 Sông Mang, Ka 
Long, Móng Cái 0395.083.038

101 Nhà nghỉ Đạo Quyên 2
Số 74, Ngõ 
12 Yết Kiêu, Ka Long, 
Móng Cái

0904.087.118

102 Nhà nghỉ Công Vinh Khu 5, Ka Long, Móng 
Cái 0987.395.503

103 Nhà nghỉ Phương Tùng Số 97B Hùng Vương, Ka 
Long, Móng Cái 0947.396.688

104 Nhà nghỉ Bình Hà Số 123 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Ka Long, Móng 0968.104.881



Cái

105 Nhà nghỉ Ka Long Số 44B Hùng Vương, Ka 
Long, Móng Cái 0982.728.388

106 Nhà nghỉ Dũng Nam Số 124 Phố 5/8, Ka Long, 
Móng Cái 0904.102.054

107 Nhà nghỉ Thiên Hương
Số 81B+83B, Hùng 
Vương, Ka Long, Móng 
Cái

0965.597.288

108 Nhà nghỉ Đức Anh Số 115 Yết Kiêu, Ka 
Long, Móng Cái 0339.595.197

109 Nhà nghỉ Quốc Hiệp Số 101 Hùng Vương, Ka 
Long, Móng Cái 0383.984.113

110 Nhà nghỉ Kim Hùng
Số 38 Tô Vĩnh Diện, Ka 
Long
 Móng Cái

0986.444.658

111 Nhà nghỉ Hải Anh Số 36 Tuệ Tĩnh, Ka Long, 
Móng Cái 0974.041.368

112 Nhà nghỉ Anh Thơ Số 22 Thiếu Phong, Ka 
Long, Móng Cái 0828.263.447

113 Nhà nghỉ Hà Linh
Số 91 đường Hùng 
Vương, Ka Long, Móng 
Cái

0913.261.024

114 Nhà nghỉ Mini - PC Số 16 Hoàng Văn Thủ, 
Hòa Lạc, Móng Cái 0913.355.098

115 Nhà nghỉ Vạn Thành Khu Nam Thọ, Trà Cổ, 
Móng Cái 0904.067.818

116 Nhà nghỉ Biển Xanh Khu Nam Thọ, Trà Cổ, 
Móng Cái 0985.351.988

117 Nhà nghỉ Gió Biển Khu Nam Thọ, Trà Cổ, 
Móng Cái 0988.404.303

118 Nhà nghỉ Hải Âu Khu Nam Thọ, Trà Cổ, 
Móng Cái 0904.115.828

119 Nhà nghỉ Khe Chàm Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, 
Móng Cái 0904.099.774

120 Nhà nghỉ Hoàng Sổ Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, 
Móng Cái 0961.757.229

121 Nhà nghỉ Tiến Thành Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, 
Móng Cái 0919.388.686

122 Nhà nghỉ Hồng Cường Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, 0975.356.893



Móng Cái

123 Nhà nghỉ Hà Nội Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, 
Móng Cái 0906.058.555

124 Nhà nghỉ Khánh Thành Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, 
Móng Cái 0976.680.567

125 Nhà nghỉ Đại Dương Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, 
Móng Cái 0982.560.666

126 Nhà nghỉ Thanh Dung Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, 
Móng Cái 0912.415.130

127 Nhà nghỉ Sao Biển Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, 
Móng Cái 0915.345.858

128 Nhà nghỉ Nam Thịnh Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, 
Móng Cái 0333.780.141

129 Nhà nghỉ Nam Phương Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, 
Móng Cái 0923.830.888

130 Nhà nghỉ Trà Cổ Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, 
Móng Cái 0988.899.919

131 Nhà nghỉ Toàn Truyền Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, 
Móng Cái 0935.151.886

132 Nhà nghỉ Thành Thảo Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, 
Móng Cái 0932.343.760

133 Nhà nghỉ Bích Dưỡng Số 656 Khu Đông Thịnh, 
Trà Cổ, Móng Cái 0971.388.106

134 Nhà nghỉ Loan Phượng Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, 
Móng Cái 0392.062.260

135 Nhà nghỉ Sa Vĩ Khu Tràng Vỹ, Trà Cổ, 
Móng Cái 0982.913.228

136 Nhà nghỉ Phượng Huyền Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, 
Móng Cái 0912.949.891

137 Nhà nghỉ Đoàn Gia 2
Số 461 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Hải Yên, Móng 
Cái

0977.383.326

138 Nhà nghỉ Kim Yến Số 42 Đoan Tĩnh, Hải 
Yên, Móng Cái 0985.686.608

139 Nhà nghỉ Mini - PC1 Khu 7, Hải Yên, Móng 
Cái 0913.355.098

140 Nhà nghỉ Cao Nguyên Khu 7, Hải Yên, Móng 
Cái 0833.666.689



141 Nhà nghỉ Đức Thắng Khu 2, Hải Yên, Móng 
Cái 0389.150.498

142  Nhà nghỉ Nhật Tiến Số 306 Nguyễn Văn Cừ, 
Hải Yên, Móng Cái 0912.467.965

143 Nhà nghỉ Nam Giang Khu 7, Hải Yên, Móng 
Cái 0976.577.511

144 Nhà nghỉ Anh Thư Số 34 Đoan Tĩnh, Hải 
Yên, Móng Cái 0964.831.833

145 Nhà nghỉ Gia Ninh Khu 7, Hải Yên, Móng 
Cái 0979.243.888

146 Nhà nghỉ Bảo Hưng Số 80, đường Trần Nhật 
Duật, Hải Yên, Móng Cái 0889.900.509

147 Nhà nghỉ Nhật Nam Khu 8, Hải Hòa, Móng 
Cái 0915.345.507

148 Nhà nghỉ Tuyến Đạt
Số 02 Trần Quốc Tảng, 
Hải Hòa, Móng
Cái

0913.261.019

149 Nhà nghỉ Famy Số 161 Trần Nhân Tông, 
Hải Hòa, Móng Cái

0338.519.696

150 Nhà nghỉ Thanh Lịch Khu 8, Hải Hòa, Móng 
Cái 0948.328.509

151 Nhà nghỉ Phạm Gia Số 78 Trần Thủ Độ, Hải 
Hòa, Móng Cái 0987.206.682

152 Nhà nghỉ Vân Sơn Số 426 Mạc Đĩnh Chi, 
Ninh Dương, Móng Cái 0946.641.666

153 Nhà nghỉ Bảo Trâm
Số 337 Nguyễn Bỉnh 
Khiêm, Ninh Dương, 
Móng Cái

0972.683.796

154 Nhà nghỉ Phượng Hồng Thôn 5, Hải Xuân, Móng 
Cái 0707.886.000

155 Nhà nghỉ Full House Thôn 5, Hải Xuân, Móng 
Cái 0988.835.333

156 Nhà nghỉ Cát Tiên Thôn 5, Hải Xuân, Móng 
Cái 0916.309.866

157 Nhà nghỉ Zin
Số 22 Đông Thịnh, Hải 
Xuân, Móng
 Cái 

0933.055.188

158 Nhà nghỉ Thanh Chúc Thôn 6, Hải Đông, Móng 
Cái 0975.851.266



159 Homestay Mai An
Căn PG2-15+
6 Vincom Shophouse, 
Trần Phú, Móng Cái

0912.457.639

160 Homestay Trung Đức 
Căn PG2-20+21 Vincom 
shophouse Móng Cái, 
Trần Phú, Móng Cái

0912.192.838

161 Homestay Bà Niềm
Căn PG2-20+21 Vincom 
shophouse Móng Cái, 
Trần Phú, Móng Cái

0913.264.587

162 Homestay Kim Ngân Số 51 Vạn Ninh, Trần 
Phú, Móng Cái 0977.982.688

163 Homestay Thanh Thùy Số 06 Hữu Nghị, Trần 
Phú, Móng Cái 0903.425.189

164 Homestay Linh Ngọc Số 23 Thiếu Phong, Ka 
Long, Móng Cái 0972.198.891

165 Homestay Yến Quỳnh
 Số 05 Phạm Ngũ Lão, Ka 
Long, Móng Cá 0904.872.855

166 Homestay Quỳnh Dương Số 30 Tuệ Tĩnh, Ka Long, 
Móng Cái 0366.784.588

167 Homestay Liên Hoa
Số 10
 Tuệ Tĩnh, Ka Long, 
Móng Cái

0972.124.868

168 Homestay Minh Tuấn Số 95 đường Tuệ Tĩnh, 
Ka Long, Móng Cái 0943.625.999

169 Homestay Hương Sen Số 20 Trần Quốc Toản, 
Hòa Lạc, Móng Cái 0915.049.476

170 Homestay Kim Nhận Số 122 Lý Tự Trọng, Hòa 
Lạc, Móng Cái 0988.486.658

171 Homestay Duy Tùng Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, 
Móng Cái 0915.918.266

172 Homestay Minh Hoa Trà Cổ, Móng Cái 0838.980.286

173 Homestay Tiến Anh Khu Tràng Vỹ, Trà Cổ, 
Móng Cái 0335.292.999

174 Homestay Hải Yên Khu 7, Hải Yên, Móng 
Cái 0364.824.975

175 Homestay Tứ Ka Khu 3, Hải Hòa, Móng 
Cái 0335.930.088

176
Homestay Nông trại Nhật 
Vượng

Thôn 13, Hải Xuân, Móng 
Cái 0919.582.166



Biểu số 02
DANH SÁCH DỊCH VỤ LỮ HÀNH 

(Các Doanh nghiệp là thành viên Chi hội lữ hành Móng Cái) 

STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

1 Công ty cổ phần Du lịch và 
Dịch vụ Móng Cái

Đường Hùng Vương, Trần Phú, 
Móng Cái

0913.264.801

2 Công ty TNHH Du lịch Hải 
Lâm Sa

Số 20, Đoàn Kết, Trần Phú, Móng 
Cái

0913.268.431

3 Công ty CP du lịch và xuất 
nhập khẩu Vĩnh Thịnh

Đường Hữu Nghị, Trần Phú, Móng 
Cái

0985.181.111

4
Công ty TNHH MTV 
Thương mại và Du lịch 
Phúc Sơn

Đường Thương Mại, Phường Trần 
Phú, Móng Cái

0903.457.818

5
Công ty cổ phần Duyên Hải 
Quảng Ninh

Số 39A Hữu Nghị, Phường Hòa Lạc, 
Móng Cái

0986.089.999

6
Công ty cổ phần cung ứng 
tàu biển Quảng Ninh – CN 
Móng Cái

Đường Hùng Vương, Trần Phú, 
Móng Cái

0904.259.591

7
Công ty cổ phần lữ hành 
Quốc tế Kim Liên – CN 
Móng Cái

Tầng 3, 38, Triều Dương, Trần Phú, 
Móng Cái

0903.432.838

8 Công ty TNHH Mê Kông – 
chi nhánh Móng Cái

Số 60 Ngô Gia Tự, Trần Phú, Móng 
Cái

0978.588.688

9
Văn phòng đại diện Công ty 
CP du lịch & dịch vụ Hòn 
Gai 

Số 26 Đoàn Kết, Trần Phú, Móng 
Cái

0388.668.999

10
Văn phòng đại diện - Công 
ty TNHH Logistics Ka 
Long

Số 07 Lê Hồng Phong, Trần Phú, 
Móng Cái

0916.033.389

11
Văn phòng đại diện Công ty 
du lịch & thương mại Entity

Hồ Xuân Hương, Hòa Lạc, Móng 
Cái

0904.028.658

12
Văn phòng đại diện Công ty 
CP du lịch & dịch vụ Hồng 
Gai tại Móng Cái 

Số 4 Vân Đồn, Trần Phú, Móng Cái
0913.264.178



13 Công ty cổ phần đầu tư và 
phát triển du lịch Bắc Luân

Số 23 Xuân Diệu, Trần Phú, Móng 
Cái

0904.041.820

14
Công ty cổ phần thương mại 
và du lịch quốc tế Hùng 
Anh

Số 26 Huỳnh Thúc Kháng, Ka Long, 
Móng Cái 033.3789.696

15 Công ty TNHH lữ hành 
quốc tế An Khang

Số 51 Yết Kiêu, Ka Long, Móng Cái
0339.126.899

16 Công ty cổ phần thương mại 
và XNK Hoàng Ngân

Số 23 Hùng Vương, Trần Phú, Móng 
Cái

0915.896.888

17 Văn phòng đại diện - Công 
ty cổ phần du lịch Hạ Long 

Số 27 Hữu Nghị, Trần Phú, Móng 
Cái

0927.488.666

18
Văn phòng đại diện – Công 
ty TNHH dịch vụ và công 
nghệ Hoàng Việt

Số 6 Xuân Diệu, Trần Phú, Móng 
Cái

0983.517.188

19
Văn phòng đại diện – Công 
ty CP thương mại và du lịch 
quốc tế Hạ Long

Số 4 Lê Hồng Phong, Trần Phú, 
Móng Cái

0333.299.288

20 Công ty TNHH du lịch và 
thương mại Việt Hưng

Số 410 Mạc Đĩnh Chi, Ninh Dương, 
Móng Cái

0983.288.668

21
Văn phòng đại diện – Công 
ty CP du lịch lữ hành Hữu 
Nghị tại Móng Cái

Số 18 Đoàn Kết, Trần Phú, Móng 
Cái

0904.021.468

22 Công ty TNHH Thương mại 
quốc tế Trường Tùng

Số 27 Triều Dương, Trần Phú, Móng 
Cái

0989.855.426

23 Công ty TNHH Thương mại 
và Du lịch Toàn Cầu THT

Số 106 Mạc Đĩnh Chi, Ka Long, 
Móng Cái

0936.603.558

24 Công ty cổ phần du lịch 
quốc tế Bảo Quốc

Số 08 Triều Dương, Trần Phú, Móng 
Cái

0363.990.876

25 Công ty TNHH du lịch 
Quốc tế Hải Lâm

Số 38, Ngõ 108, Yết Kiêu, Khu 5, 
phường Ka Long, Móng Cái

0989.319.212

26 Công ty CP TM dịch vụ 
Gala – CN Móng Cái

8 Lê Văn Tám, Trần Phú, Móng Cái 0912.583.588

27 CN Công ty TNHH Đầu tư 
Du lịch và TM Đam San 

Số 25 Kim Đồng, Hòa Lạc, Móng 
Cái

0917.485.968

28 Công ty cổ phần Tân Thuận 
Phát Hạ Long

60 phố Thương Mại, Trần Phú, 
Móng Cái

0865.668.050

29 Công ty TNHH Dũng Yển
Số 26, Xuân Diệu,Trần Phú, Móng 
Cái

0913.263.167



30 Công ty cổ phần du lịch – 
đầu tư XNK Long Tuyền

Khu 4, Trần Phú, Móng Cái 0912.155.575

31 Công ty cổ phần lữ hành 
quốc tế Văn Minh

Số 15 đường Triều Dương, Trần Phú, 
Móng Cái

0969.159.668

32
Văn phòng đại diện Công ty 
cổ phần du lịch quốc tế 
ASIAN

Số 21 Lê Hồng Phong, Trần Phú, 
Móng Cái

0819.841.666

33 Công ty TNHH du lịch quốc 
tế TOT

Số 20 đường Liên Thôn, Thôn 
Trung, Vạn Ninh, Móng Cái

0819.821.666

34 Công ty TNHH MTV Ngọc 
Minh Ngân MC

Số 31 Phan Đình Phùng, Trần Phú, 
Móng Cái

0949.110.387

35 Công ty cổ phần quốc tế 
Đại Phát Quảng Ninh

36
Công ty TNHH xuất nhập 
khẩu và du lịch quốc tế 
Minh Anh

Số 35 Đào Phúc Lộc, phường Trần 
Phú, thành phố Móng Cái, tỉnh 
Quảng Ninh

0988.663.982

37
Văn phòng đại diện Công ty 
TNHH quốc tế Hưng Đại 
Phát Quảng Ninh

Số 12, ngõ 2 Đào Phúc Lộc,     Trần 
Phú, Móng Cái 0982.202.166

38
Văn phòng đại diện Công ty 
cổ phần quốc tế Đại Phát 
Quảng Ninh

Phòng 202, 203, số 64 phố Thương 
Mại, Trần Phú, Móng Cái 0988.577.888

39 Công ty TNHH Quân Anh 
Travel

Số 33A Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng 
Cái 0918.836.882

40
Chi nhánh Công ty cổ phần 
thương mại và du lịch Hải 
Dương Xanh

Khu đô thị Green Park, Hải Xuân, 
Móng Cái 0988.888.568



Biểu số 3

MỘT SỐ CƠ SỞ KINH DOANH DỊCH VỤ MUA SẮM 

STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

1

Chợ Trung tâm Móng Cái 
(Chợ 1 – là 01 trong 
những điểm du lịch đã 
được Tỉnh Quảng Ninh 
công nhận từ năm 2014)

Khu 1, Phường Trần Phú, Móng 
Cái 0913.268.008

2

Trung tâm Vincom Plaza 
Móng Cái (đã được cấp 
phép đạt tiêu chuẩn phục 
vụ khách du lịch)

Đại Lộ Hòa Bình, Phường Trần 
Phú, Móng Cái 0769.538.999

3

Điểm mua sắm Sao Việt 
(đã được cấp phép đạt 
tiêu chuẩn phục vụ khách 
du lịch)

Số 01, Đại Lộ Hòa Bình, Phường 
Trần Phú, Móng Cái 0913.393343

4

Điểm mua sắm Việt Hưng 
(đã được cấp phép đạt 
tiêu chuẩn phục vụ khách 
du lịch)

Số 05, Đại Lộ Hòa Bình, Phường 
Trần Phú, Móng Cái 0977.711.286

5

Điểm mua sắm Hải 
Dương Xanh (đã được 
cấp phép đạt tiêu chuẩn 
phục vụ khách du lịch)

Số 31, Đại Lộ Hòa Bình, Phường 
Trần Phú, Móng Cái 0988.888.568

6

Điểm mua sắm Việt Nhã 
(đã được cấp phép đạt 
tiêu chuẩn phục vụ khách 
du lịch)

Số 13 Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, 
Móng Cái 0395.538.332

7 Trung tâm thời Trang Số 61, Đường Trần Phú, Phường 
Trần Phú, Móng Cái 02033.772.999

8 Thời Trang Yody Đường Hùng Vương, Phường Trần 
Phú, Móng Cái 0916.959.258

9 Thời Trang Elise Đường Hùng Vương, Phường Trần 
Phú, Móng Cái

10 Trung tâm Thương mại 
Móng Cái PLAZA

Đường Hùng Vương, Phường Trần 
Phú, Móng Cái

11 Chợ 2 Khu 1, Phường Trần Phú, Móng 
Cái 0913.268.008

12 Chợ 3 Khu 1, Phường Trần Phú, Móng 
Cái



13 Chợ Tôgi Khu 3, Phường Trần Phú, Móng 
Cái

14 Chợ Vinh Cơ Đại Lộ Hòa Bình, Phường Trần 
Phú, Móng Cái

15 Điểm trưng bày và bán 
các đặc sản Hải Sơn Thôn Pò Hèn, Hải Sơn, Móng Cái 0399.959.211

16
Điểm trưng bày giới thiệu 
sản phẩm nông thủy sản 
phường Bình Ngọc 

Bến Mũi Ngọc, phường Bình 
Ngọc, Móng Cái 0984.284.595

17

Cửa hàng kinh doanh 
thủy, hải sản phường 
Bình Ngọc (Cơ sở Hương 
Sơn)

Khu 4, phường Bình Ngọc, Móng 
Cái 0963.133.282

18 Điểm mua sắm Trang Ly Nhà 10 KCN, Hải Hòa, Móng Cái 0332.165.505

19 Điểm mua sắm Nhất 
Long

Số 38 Đông Trì, Trần Phú, Móng 
Cái 0363.336.666

20 Điểm mua sắm Đặc sản 
Việt Nam

Số 91 Triều Dương, Trần Phú, 
Móng Cái 0386.394.388

21
Điểm trưng bày và bán 
các sản phẩm OCOP 
Móng Cái 

Cụm thông tin cổ động biên giới Sa 
Vĩ, Trà Cổ, Móng Cái 0904.476.888



Biểu số 04
DANH SÁCH DỊCH VỤ ĂN UỐNG, GIẢI KHÁT

STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

1

Nhà hàng Hải sản Bà Niềm
(Đã được cấp phép đạt tiêu 
chuẩn phục vụ khách du 
lịch)

Đại Lộ Hòa Bình, Khu 3, Trần Phú, 
Móng Cái 0396.050.999

2

Dịch vụ ăn uống tại Trung 
tâm Vincom Plaza Móng 
Cái (Đã được cấp phép đạt 
tiêu chuẩn phục vụ khách 
du lịch)

Khu 3, Trần Phú, Móng Cái 0769.538.999

3 Nhà hàng Sen Số 23 Hùng Vương, Trần Phú, Móng 
Cái 02033.776.555

4 Beer Hải Âu 03 Đào Duy Anh, Khu đô thị Hồng 
Vận, phường Ka Long, Móng Cái

5 Hải Âu SEAPOOD Khu Đông Thịnh, phường Trà Cổ, 
Móng Cái

0947.102.668
0982.135.222

6 Nhà hàng Hải Âu 08 Tuệ Tĩnh, phường Ka Long, Móng 
Cái 0912.089.545

7 Nhà hàng Olala Place Đại Lộ Hòa Bình, Khu 3, Trần Phú, 
Móng Cái 0833.702.888

8 Nhà hàng Long Tứ 99 Hùng Vương, Hòa Lạc, Móng Cái 0903.283.904

9 Nhà hàng Hoa Sơn Số 9 Đông Trì, Trần Phú, Móng Cái 0982.512.388

10 Nhà hàng Nam Sơn Bắc Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, Móng 
Cái 0903.456.928

11 Nhà hàng King BBQ Đại Lộ Hòa Bình, Trần Phú, Móng 
Cái 0342.268.269

12 Nhà hàng Gia Hưng Khu đô thị Green Park, Hải Xuân, 
Móng Cái 0372.805.298

13 Nhà hàng Madam Phương 100A Dã Tượng, Ka Long, Móng Cái 0899.286.188

14 Nhà hàng 33 Quán Số 33, Trần Quốc Toản, Hòa Lạc, 
Móng Cái 0766.362.828

15 Nhà hàng Mai Hoa 31 Chu Văn An, Hòa Lạc, Móng Cái 0977.716.284

16 Nhà hàng Mỹ Phương 06 Nguyễn Du, Hòa Lạc, Móng Cái 0968.052.584

17 Nhà hàng Hà My cơm hải 
sản 98 Hoà Lạc, Hòa Lạc, Móng Cái 0968.369.083

18 Nhà hàng Gà đi bộ 123 70 Trần Quốc Toản, Hòa Lạc, Móng 
Cái

0382.996.558



19 Lẩu nướng Hàn Quốc Khu A Khách sạn Hồng Vận, Ka 
Long, Móng Cái 0981.423.918

20 Nhà hàng Nghĩa Bình 38 Yết Kiêu, khu 4, Ka Long, Móng 
Cái 0974.223.155

21 Nhà hàng Việt Hưng 16 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng Cái 0925.891.989

22 Vitamin Beer Số 08 Ngõ 119 Tuệ Tĩnh, khu 6, Ka 
Long, Móng Cái 0962.230.612

23 Cống Quế 33 Nguyễn Văn Cừ, khu 3, Ka Long, 
Móng Cái 0977.183.416

24 Cơm Hồng Tú 09A Hà Tiên, khu 5, Ka Long, Móng 
Cái 0974.051.679

25 Yến Nhi quán Tiểu khu 5, khu 5, Ka Long, Móng 
Cái 0976.301.738

26 Bia Ka Long Số 04 Hà Tiên, Khu 1, Ka Long, 
Móng Cái 0933.814.666

27 Bia Đông Nga Số 250B Hùng Vương, Khu 5, Ka 
Long, Móng Cái 0354.555.333

28 Nhà hàng Đông Hoa Khu dân cư Bắc Đại Lộ Hòa Bình, Hải 
Hòa, Móng Cái 0944.886.886

29 Nhà hàng Nam Trung 
Quảng Châu

Số 70, Đại Lộ Hòa Bình, Trần Phú, 
Móng Cái 0988.888.568

30 Quán ăn Hảo Tâm
Phố Lê Hữu Trác (khuôn viên trường 
mầm non Ka Long) , Ka Long, Móng 
Cái

0338.291.221

31 Cơm sạch 88 Tiểu khu 5, khu 5, Ka Long, Móng 
Cái 0984.103.995

32 Cơm 18 Số 128 Tô Hiệu, khu 5, Ka Long, 
Móng Cái 0945.616.676

33 Cơm phở Xuân Hòa 101 Tô Hiệu, khu 5, Ka Long, Móng 
Cái 0372.574.311

34 Cơm phở 128 Tô Hiệu, khu 5, Ka Long, Móng 
Cái 0365.821.212

35 Cơm sạch Ánh Dương 89B Hùng Vương, Khu 2, Ka Long, 
Móng Cái 0988.649.559

36 Trúc quán 2 01 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ka Long, 
Móng Cái 0842.601.818

37 Nhà hàng Thanh Hải Khu Nam Thọ, Trà Cổ, Móng Cái 0912.588.335

38 Nhà hàng Trà Cổ Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0974.742.058

39 Trà My Hồng Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0386.248.619

40 Nhà hàng Hòa Vân Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0904.012.818

41 Nhà hàng Biển xanh Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0941.205.556

42 Nhà hàng Lẫm Hưng Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0915.049.610

43 Nhà hàng Long Chuyên Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0383.334.655

44 Nhà hàng Hoa Việt Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0236.986.888



45 Nhà hàng Tám Mão Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0912.568.461

46 Nhà hàng Tảo Châu Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0984.672.578

47 Nhà hàng Hiền Vinh Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0983.194.580

48 Nhà hàng Cường Loan Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0918.616.585

49 Nhà hàng Quang Vinh Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0983.852.883

50  Nhà hàng Mai Hoài Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0945.005.848

51 Nhà hàng Phi Hòa Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0936.355.386

52 Nhà hàng Nghĩa Dương Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0948.547.588

53 Nhà hàng Hoàng Sổ Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0818.268.781

54 Nhà hàng 327 Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0936.469.469

55 Nhà hàng Thu Hà Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0392.120.525

56 Nhà hàng Nhị Mùi Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0912.949.891

57 Nhà hàng Long Bech Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0865.593.959

58 Quán Đá Đen Khu 1, Bình Ngọc, Móng Cái 0912.900.137

59 Quán Bãi Bằng Khu 1, Bình Ngọc, Móng Cái 0982.319.525

60 Quán Huỳnh Chim Khu 4, Bình Ngọc, Móng Cái 0354.780.411

61 Quán Vượng Lan Khu 4, Bình Ngọc, Móng Cái 0919.215.008

62 Quán cơm Mũi Ngọc Khu 1, Bình Ngọc, Móng Cái 0984.284.595

63 Nhà hàng Sơn Nụ Khu 8, Hải Hòa, Móng Cái 0977.711.848

64 Nhà hàng Bưng BBQ Lẩu 
& Nướng

Số 2A Trần Quốc Tảng, Khu 8, Hải 
Hòa, Móng Cái 0387.221.666

65 Nhà hàng Kim Ngân Khu 1, Hải Hòa, Móng Cái 0969.969.895

66 Nhà hàng Cây sung Khu 3, Hải Hòa, Móng Cái 035.927.679

67 Shushi Hana Khu 8, Hải Hòa, Móng Cái 0933.912.066
0915.218.399

68 Tiệm cơm nhà 86 Trần Thủ Độ, Khu 3, Hải Hòa, 
Móng Cái 0815.151.102

69 Nhà vườn Hải Yến Khu 4, Hải Yên, Móng Cái 0904.249.388

70 Nguyễn Văn Huy Khu 7, Hải Yên, Móng Cái 0912.201.987

71 Nguyễn Văn Cường Khu Hồng Phong, Ninh Dương, Móng 
Cái 0979.015.999

72 Nguyễn Thị Thiện Khu Thượng Trung, Ninh Dương, 
Móng Cái 0384.154.792



73 Bùi Văn Hưng Khu Hồng Hà, Ninh Dương, Móng 
Cái 0984.677.111

74 Bùi Chi Hợp Thượng Trung, Ninh Dương, Móng 
Cái 0932.289.228

75 Nhà hàng Minh Anh Thôn 5, Hải Xuân, Móng Cái 0912.743.965

76 Nhà hàng Bình Mắm Thôn 10A, Hải Xuân, Móng Cái 033.388.4694

77 Lẩu dê Sơn Dương Thôn 9, Hải Xuân, Móng Cái 0912.638.407

78 Nhà hàng Hưởng Liên Thôn 10A, Hải Xuân, Móng Cái 0988.971.880

79 Nhà hàng Nguyệt Ngà Thôn 10B, Hải Xuân, Móng Cái 0399.639.183

80 Lẩu Đức Trọc Thôn 9, Hải Xuân, Móng Cái 0971.151.226

81 Nhà hàng Thư Thủy Thôn 5, Hải Xuân, Móng Cái 0942.898.363

82 Nhà hàng Bích Tiến Thôn 8, Hải Đông, Móng Cái 0855.205.333

83 Nhà hàng Bé Khải Thôn 8, Hải Đông, Móng Cái 0919.301.866

84 Nhà hàng Viết Hiệp Thôn 11, Hải Đông, Móng Cái 0915.345.596

85 Nhà hàng Hùng Vui Thôn 11, Hải Đông, Móng Cái 0378.475.318

86 Nhà hàng Bích Mãn Km 12, Hải Tiến, Móng Cái 0914.083.466

87 Nhà hàng Thu Thủy Thôn Trung, Vạn Ninh, Móng Cái 0982.583.866

88 Nhà sàn Thôn Thán Phún xã, Hải Sơn, Móng 
Cái 0965.188.717

89 Quán Ngọc Mải Thôn Lục Chắn, Hải Sơn, Móng Cái 0347.924.188

90 Quán Phùn Thanh Thôn Pò Hèn, Hải Sơn, Móng Cái 0979.895.866

91 Quán Hoàng Thơm Thôn 1, Vĩnh Trung, Móng Cái 0984.871.688

92 Quán Khuyên Ánh Thôn 1, Vĩnh Trung, Móng Cái 0984.534.261

93 Hoàng Văn Trường Thôn 1, Vĩnh Thực, Móng Cái 0911.224.948

94 Hứa Văn Xuân Thôn 2, Vĩnh Thực Móng Cái 0376.238.886

95 Lê Thị Ngoan Thôn 2, Vĩnh Thực, Móng Cái 02033.785.997

96 Lê Văn Hồ Thôn 2, Vĩnh Thực, Móng Cái 0973.567.849

97 Bún chả thịt nướng Số 61 Đại lộ Hòa Bình, Khu 3, Trần 
Phú, Móng Cái 0982.205.499

98 Bún cá Số 67 Đại lộ Hòa Bình, Khu 3, Trần 
Phú, Móng Cái 0823.166.688

99 Cháo lòng - Tiết canh Số 76 Vườn Trầu, Khu 3, Trần Phú, 
Móng Cái

100 Phở - Lẩu bò Số 38 Vườn Trầu, Khu 3, Trần Phú, 0369.600.462



Móng Cái

101 Đoàn Gia 28 Số 28 Vườn Trầu, Khu 3, Trần Phú, 
Móng Cái 02033.881.523

102 Bà Ngô (Bún phở) Số 88 Đông Trì, Khu 3, Trần Phú, 
Móng Cái

0976.163.869
0377.393.028

103 Hải Triều (Bún, Miến) Số 04 Triều Dương, Khu 1, Trần Phú, 
Móng Cái 0987.201.531

104 Phở bò Số 25 Thương Mại, Khu 1, Trần Phú, 
Móng Cái 0967.863.326

105 Bún bò giò heo Số 06 Lò Bát, Khu 1, Trần Phú, Móng 
Cái 0976.050.667

106 Bò bít Tết Số 49 Trần phú, Khu 2, Trần Phú, 
Móng Cái 0972.086.860

107 Mỳ Cay Số 34 Đào Phúc Lộc, Khu 2, Trần 
Phú, Móng Cái 0882.156.118

108 Khang Thành (Bún phở) Số 23 Đào Phúc Lộc, Khu 2, Trần 
Phú, Móng Cái 0974.852.678

109 Phở Gà Hà Nội Số 16 Đào Phúc Lộc, Khu 2, Trần 
Phú, Móng Cái 0363.609.091

110 Bún Cá Hải Phòng Số 58 Đông Trì , Khu 3, Trần Phú, 
Móng Cái 0976.605.898

111 Bún Bò Huế Số 26 Nguyễn Văn Trỗi, Khu 3, Trần 
Phú, Móng Cái 0327.317.190

112 Bún Chả Số 79 Đông Trì , Khu 3, Trần Phú, 
Móng Cái 0387.932.264

113 Bánh mỳ Bít Tết Số 85 Đông Trì , Khu 3, Trần Phú, 
Móng Cái 0855.015.252

114 Cô Oanh (Bún Ngan) Số 51A, Đại Lộ Hòa Bình, Khu 3, 
Trần Phú, Móng Cái 0388.826.999

115 Nhà hàng Thanh Oanh
Bia hơi, cơm, lẩu

Số 43 Vườn Trầu, Khu 3, Trần Phú, 
Móng Cái 0928.865.666

116 Cơm Thanh Hiền Số 06 Triều Dương, Khu 1, Trần Phú, 
Móng Cái 0972.682.329

117 Nhà hàng Hồng Đào Số 33 Hữu Nghị, Khu 1, Trần Phú, 
Móng Cái 0934.495.945

118 Duy Châu (Quán Cơm Gà 
Xối mỡ)

Số 40 Vườn Trầu, Khu 3, Trần Phú, 
Móng Cái 0388.823.888

119 Tin Tin Quán (Bia hơi, bò 
nướng)

Số 154 Triều Dương, Khu 3, Trần 
Phú, Móng Cái 0333.151.223

120 Cơm Thanh Toàn Số 99 Triều Dương, Khu 2, Trần Phú, 
Móng Cái 0373.580.688

121 Cơm Thúy Hải Phòng Số 70 Triều Dương, Khu 2, Trần Phú, 
Móng Cái 0903.403.886

122 Tâm Ếch Singapore Số 82 Đông Trì, Khu 3, Trần Phú, 
Móng Cái 0982.787.262

123 Cơm Thanh Hiền Số 108 Đông Trì, Khu 3, Trần Phú, 
Móng Cái 0353.714.858

124 Bún Ngan Nguyễn Văn Trỗi, Khu 3, Trần Phú, 
Móng Cái 0329234257

125 Cơm phở Ki ốt 01+ 02 Phố ẩm thực, Trần Phú, Móng Cái 0332.785.222



126 Cơm phở Kiot 03 Phố ẩm thực, Trần Phú, Móng Cái 0964.666.998

127 Cơm phở Kiot 04 Phố ẩm thực, Trần Phú, Móng Cái 0396.988.988

128 Cơm phở Kiot 05 Phố ẩm thực, Trần Phú, Móng Cái 0963.932.588

129 Cơm phở Kiot 06 Phố ẩm thực, Trần Phú, Móng Cái 0976.061.715

130 Cơm phở Kiot 08 Phố ẩm thực, Trần Phú, Móng Cái 0915.837.666

131 Cơm phở Kiot 09 Phố ẩm thực, Trần Phú, Móng Cái 0907.516.668

132 Cơm phở Kiot 10 Phố ẩm thực, Trần Phú, Móng Cái

133 Cơm phở Kiot 11 Phố ẩm thực, Trần Phú, Móng Cái 0329.909.199

134 Cơm phở Kiot 12 Phố ẩm thực, Trần Phú, Móng Cái 0912.631.688

135 Cơm phở Kiot 13 Phố ẩm thực, Trần Phú, Móng Cái 0336.671.095

136 Ốc, Sò Kiot 14 Phố ẩm thực, Trần Phú, Móng Cái 0347.471.064

137 Ốc, Sò Kiot 15+ 16 Phố ẩm thực, Trần Phú, Móng Cái 0982.267.497

138 Bún Bò Huế 05 Hồ Xuân Hương, Hòa Lạc, Móng 
Cái

0904.848.050

139 Cơm tấm Sài Gòn 01 Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Móng Cái 0989.121.541

140 Bún Ngan 39 Nguyễn Du, Hòa Lạc, Móng Cái 0934.813.688

140 Bún Cù Kỳ 54 Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Móng Cái 0838.536.668

141 Bún cá, cá biển 50 Nguyễn Du, Hòa Lạc, Móng Cái 0838.258.988

142 Bánh cuốn nóng 18 Hữu Nghị, Hòa Lạc, Móng Cái 0912.068.528

143 Bánh cuốn 92 Hoà Lạc, Hòa Lạc, Móng Cái 0762.355.511

144 Quán ăn sáng Bà Xuân 42 Hoà Lạc, Hòa Lạc, Móng Cái 0985.807.363

145 Bún phở bò Nam Đinh 72b Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Móng Cái 0966.999.464

146 Bún chả thịt nướng 68 Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Móng Cái 0386.803.993

147 Bún  đậu mắm tôm 10 Đào Phúc Lộc, Hòa Lạc, Móng Cái 0836.998.235

148 Bún đậu mắm tôm 78 Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Móng Cái 0916.549.599

149 Quán ăn bún phở 45b Thống Nhất, Hòa Lạc, Móng Cái 0912.778.598

150 Bún chả thịt nướng 71 Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Móng Cái 0978.608.887

151 Phở gà 73 Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Móng Cái 0987.803.255



152 Bánh mỳ pa tê 93 Hùng Vương, Hòa Lạc, Móng Cái 0973.056.989

153 Bún phở Huy 16 Hùng Vương, Hòa Lạc, Móng Cái 0984.821.718

154 Bún bò Huế 02 Trần Quốc Toản, Hòa Lạc, Móng 
Cái

0985.933.436

155 Bún Cù Kỳ Km 15 34 Trần Quốc Toản, Hòa Lạc, Móng 
Cái 0966.996.116

156 Bún bò Huế 13 Kim Đồng, Hòa Lạc, Móng Cái 0906.128.929

157 Bánh đúc 81 Nguyễn Du, Hòa Lạc, Móng Cái 0904.405.456
0981.963.939

158 Bún đậu công viên 14 Hữu Nghị, Hòa Lạc, Móng Cái 0888.613.388

159 Bò hầm, gầu nằm 01 Chu Văn An, Hòa Lạc, Móng Cái 0984.426.563

160 Quán cháo quẩy, lòng Thọ 
Xuân 147 Nguyễn Du, Hòa Lạc, Móng Cái 0394.169.931

161 Quán bún cá 72 Hữu Nghị, Hòa Lạc, Móng Cái 0973.374.657

162 Bún cá rô đồng, phở gan 
cháy 120 Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Móng Cái 0865.490.924

163 Bún cá 19 Thọ Xuân, Hòa Lạc, Móng Cái 0325.104.883
0332.069.806

164 Bún phở 84 Nguyễn Du, Hòa Lạc, Móng Cái 0356.306.223

165 Quán bún phở 87 Hữu Nghị, Hòa Lạc, Móng Cái 0336.923.856

166 Bánh đa cua Hải Phòng 08 Dân Tiến, Hòa Lạc, Móng Cái 0373.350.098

167 Bánh mỳ Cô Thắm 64 Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Móng Cái 0987.562.286

168 Quán cơm 1992 hương vị 
Gia đình 11 Chu Văn An, Hòa Lạc, Móng Cái 0987.651.392

169 Bún thịt cầy hải Cúc 127 Nguyễn Du, Hòa Lạc, Móng Cái 0838.605.714

170 Bia góc phố 01 Thọ Xuân, Hòa Lạc, Móng Cái 0333.405.888

171 Quán cơm
Mèo thỏ Thời Oanh 122 Nguyễn Du, Hòa Lạc, Móng Cái 0973.899.937

172 Thuỷ Tiên bún cá Vược 07 Lê Quý Đôn, Hòa Lạc, Móng Cái 0372.968.393

173 Quán Cảng Thọ Xuân Đối diện 77 Hữu Nghị, Hòa Lạc, 
Móng Cái

0383988461

174 Quán Xanh House 83 Hữu Nghị, Hòa Lạc, Móng Cái 0936.558.883

175 Quán ăn đêm Nhiên Anh 35 Trần Quốc Toản, Hòa Lạc, Móng 
Cái

0333.033.888

176 Thịt Chó 1 nồi 25 Trần Quốc Toản, Hòa Lạc, Móng 
Cái

0862.982.638

177 Quán bia - Ốc Nhanh nhẹn Đại lộ Hoà Bình, Hòa Lạc, Móng Cái 0968.701.102

178 Bánh đa cua đồng Hải 
Phòng

Số 138 Tô Hiệu, khu 5, Ka Long, 
Móng Cái 0912.258.419



179 Bánh cuốn 57 Tô Hiệu, khu 4, Ka Long, Móng 
Cái 0903.268.127

180 Bún Bò Huế Thắng Lợi Phố Hà Tiên, khu 5, Ka Long, Móng 
Cái 0988.015.494

181 Ốc Cô Oanh Số 04 Yết Kiêu, khu 5, Ka Long, 
Móng Cái 0358.363.888

182 Bún Chả 66 Số 66B Hùng Vương, Ka Long, Móng 
Cái 0782.328.666

183 Tô Hiệu quán Số 32 Tô Hiệu, khu 4, Ka Long, Móng 
Cái 0329.616.661

184 Cháo lòng Trường Huy Nguyễn Viết Xuân, khu 5, Ka Long, 
Móng Cái 0333.136.862

185 Đồ ăn nhanh Hạ Long 1 67B Hùng Vương, Ka Long, Móng 
Cái 0986.632.585

186 Bia Vườn Khu 6, Ka Long, Móng Cái 0833.788.588

187 Bún cá rô đồng Phố Lê Hữu Trác (khuôn viên trường 
mầm non Ka Long), Móng Cái 0982.245.866

188 Phở thực 09B Hùng Vương, Ka Long, Móng 
Cái 0968.831.718

189 Bánh bao, bánh mỳ 38 Tô Hiệu, Ka Long, Móng Cái 0974.573.083

190 Phở gà, bún cua 30 Tô Hiệu, Ka Long, Móng Cái 0936.962.989

191 Bún Bò Huế   Số 134 Tô Hiệu, Ka Long, Móng Cái 0934.418.022

192 Quán Bò 93 93 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ka Long, 
Móng Cái 0982.658.689

193 Ăn sáng Đăng Khoa 32 Tô Hiệu, khu 4, Ka Long, Móng 
Cái 0329.616.661

194 Quán Sinh Hải Khu Nam Thọ, Trà Cổ, Móng Cái 0387.411.739

195 Dũng cháo Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0372.379.930

196 Thùy Dung Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0333.803.711

197 Bích Liên Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0398.218.908

198 Hoàng Trang Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0981.388.115

199 Ngô Thu Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0912.370.268

200 Quán bà Năm Khu Nam Thọ, Trà Cổ, Móng Cái 0977.718.007

201 Quán ăn sáng Mai Cương Khu 4, Bình Ngọc, Móng Cái 0389.976.988

202 Quán ăn sáng bún Minh 
Anh Khu 4, Bình Ngọc, Móng Cái 0363.863.516

203 Quán ăn sáng Hoài An Khu 2, Bình Ngọc, Móng Cái 0335.789.601

204 Phở bò Nam Định 41 Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng 
Cái 0334.882.129

205 Bún chả 95 Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng 
Cái 0814.769.333



206 Thịt chó Vạn Xuân 99 Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng 
Cái 0903.458.556

207 Phở bò Sơn Hà Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng Cái 0972.695.129

208 Cơm Trang Huyền Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng Cái 0389.716.948

209 Đặc sản Vịt quê 195 Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng 
Cái 0394.818.188

210 Cơm Đức Thuần 197 Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng 
Cái 0969.479.808

211 Hải sản tươi sống 217 Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng 
Cái 0332.087.999

212 Bún – trứng vịt lộn – bánh 
cuốn – nhậu

233 Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng 
Cái 0978.976.328

213 Bún cháo lòng, tiết canh cô 
Liên Cạnh cây xăng Hải Hòa, Móng Cái 0388.655.629

214 Phạm Anh Đức Khu 2, Hải Yên, Móng Cái 0372.866.658

215 Bùi Văn Thành Khu 2, Hải Yên, Móng Cái 0376.150.615

216 Phạm Thị Lâm Khu 4, Hải Yên, Móng Cái 0974.236.768

217 Hà Văn Lập Khu 4, Hải Yên, Móng Cái 0966.855.016

218 Tường Thị Thúy Khu 6, Hải Yên, Móng Cái 0333.172.709

219 Nguyễn Văn Sáu Khu 7, Hải Yên, Móng Cái 0335.436.236

220 Nguyễn Văn Mười Khu 7, Hải Yên, Móng Cái 0982.963.111

221 Nguyễn Văn Phương Khu 7, Hải Yên, Móng Cái 0356.423.658

222 Bùi Văn Thanh Khu Thác Hàn, Ninh Dương, Móng 
Cái 0343.583.918

223 Quản Thị Luyến Khu Thác Hàn, Ninh Dương, Móng 
Cái 0358.015.541

224 Hoàng Thị Liên Khu Hạ Long, Ninh Dương, Móng 
Cái 0392.794.339

225 Nguyễn Thị Anh Khu Hồng Kỳ, Ninh Dương, Móng 
Cái 0386.519.034

226 Phạm Văn Lũng Hồng Kỳ, Ninh Dương, Móng Cái 0386.519.034

227 Trịnh Thị Luyên Khu Hồng Kỳ, Ninh Dương, Móng 
Cái 0344.388.340

228 Nguyễn Thị Vui Khu Hồng Phong, Ninh Dương, Móng 
Cái 0974.845.888

229 Nguyễn Thị Hòa Khu Hồng Hà, Ninh Dương, Móng 
Cái 0912.122.899

230 Đặng Văn Thắng Khu Hồng Phong, Ninh Dương, Móng 
Cái 0392.728.999

231 Phạm Thị Tuyết Khu Hồng Phong, Ninh Dương, Móng 
Cái 0904.395.576

232 Triệu Văn Thành Khu Hồng Phong, Ninh Dương, Móng 
Cái 0356.586.666



233 Hoàng Hồng Thắm Khu Hồng Phong, Ninh Dương, Móng 
Cái 0966.531.866

234 Hoàng Văn Nịp Khu Thượng Trung, Ninh Dương, 
Móng Cái 0972.896.811

235 Hoàng Tùng Khu Thượng Trung, Ninh Dương, 
Móng Cái 0932.280.228

236 Phạm Hoài Nam Khu Hồng Hà, Ninh Dương, Móng 
Cái 0782.045.644

237 Nguyễn Văn Tuấn Khu Hồng Hà, Ninh Dương, Móng 
Cái 0347.597.450

238 Nông Thị Thảo Khu Hồng Hà, Ninh Dương, Móng 
Cái 0377.822.321

239 Phạm Văn Hạ Khu Hồng Hà, Ninh Dương, Móng 
Cái 0356.709.888

240 Nguyễn Thị Yến Khu Hạ Long, Ninh Dương, Móng 
Cái 0374.002.195

241 Nguyễn Thị Ngọc Khu Hạ Long, Ninh Dương, Móng 
Cái 0384.553.758

242 Nguyễn Thị Thanh Khu Thượng Trung , Ninh Dương, 
Móng Cái 0936.209.528

243 Bún Cua Km 15, Hải Tiến, Móng Cái 0389.180.333

244 Bún Hương Trung Km 12, Hải Tiến, Móng Cái 0949.586.188

245 Điểm Tâm sáng Km 12, Hải Tiến, Móng Cái 0362.543.938

246 Bún Bò Huế Km 12, Hải Tiến, Móng Cái 0902.219.307

247 Phở bò Lê Thị Hương Thôn Trung, Vạn Ninh, Móng Cái 0399.063.068

248 Bún phở Thu Thủy Thôn Bắc, Vạn Ninh, Móng Cái 0973.163.798

249 Nguyễn Thị An Thôn Lục Phủ, Bắc Sơn, Móng Cái 0989.930.298

250 Đinh Thị Huế Thôn Lục Phủ, Bắc Sơn, Móng Cái 0399.070.986

158 Phùn Thị Bình Thôn Pò Hèn, Hải Sơn, Móng Cái 0396.976.198

251 Điệp Hằng Thôn Lục Chắn, Hải Sơn, Móng Cái 0346.522.416

252 Hùng Thanh Thôn Thán Phún xã, Hải Sơn, Móng 
Cái 0365.575.581

253 Quán Ngọc Mải Hải Sơn, Móng Cái 0347.924.188

254 Vinh Nhị Thôn 2, Vĩnh Trung, Móng Cái 0948.328.031

255 Quán chị Thơm Vĩnh Trung, Móng Cái 0984.871.688

256 Lê Thị Ngoan Thôn 2, Vĩnh Thực, Móng Cái 02033.785.997

257 Quán chị Mến Vĩnh Thực, Móng Cái 0388.315.826

258 Tiệm Trà chanh Số 55 Đại lộ Hòa Bình, Khu 3, Trần 
Phú, Móng Cái 0983.993.511



259 Moko Cafe Số 01 Lò Bát, Khu 1, Trần Phú, Móng 
Cái 0901.661.333

260 Kiot Cafe Số 31 đường Triều Dương, Khu 1, 
Trần Phú, Móng Cái 0395.929.388

261 Trà Sữa nướng
(Thu Hà)

Số 16, Trần Phú, Khu 1, Trần Phú, 
Móng Cái 0333.322.078

262 MJK Trà Sữa Số 23, Trần Phú, Khu 2, Trần Phú, 
Móng Cái 0335.158.000

263 KOEL Hùng Vương, Khu 2, Trần Phú, Móng 
Cái 0358.685.445

264 HATA Số 19 Vạn Ninh, Khu 2, Trần Phú, 
Móng Cái 0931.125.309

265 Black Tea Số 25 Nguyễn Văn Trỗi, Khu 3, Trần 
Phú, Móng Cái 0988.231.093

266 Trà Hoa
(Trà sữa nướng)

Số 72 Vân Đồn, Khu 3, Trần Phú, 
Móng Cái 0368.706.021

267 Cafe Mộc Miên Số 126 Triều Dương, Khu 3, Trần 
Phú, Móng Cái 0913.363.315

268 Décor (Cafe, sinh tố) Số 97 Vân Đồn, Khu 3, Trần Phú, 
Móng Cái 0368.529.666

269 Luxury Cofe Số 19 Hùng Vương, Khu 3, Trần Phú, 
Móng Cái 02033.8887.89

270 LaiKa Số 23 Hùng Vương, Khu 3, Trần Phú, 
Móng Cái 0896.122.988

271 NaNa Số 32 Đào Phúc Lộc, Khu 2, Trần 
Phú, Móng Cái 0909.885.111

272 Móng Cái Xưa Số 96 Triều Dương, Khu 2, Trần Phú, 
Móng Cái 0392.606.666

273 Min Coffee House Số 01 Đào Phúc Lộc, Khu 3, Trần 
Phú, Móng Cái 0969.336.966

274 Trà bí đao 77 Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Móng Cái 0976.858.889

275 Trà sữa trà chanh 81 Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Móng Cái 0357.245.148

276 Sữa chua trân châu Hạ Long 70B Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Móng 
Cái 0969.023.901

277 Tiệm trà chanh 1997 45 Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Móng Cái 0866.571.975

278 Giải khát MIXUE 1997 46 Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Móng Cái
0388.872.863
0976.596.432

279 Cafe 27 27 Nguyễn Du, Hòa Lạc, Móng Cái 0772.221.227

280 Cafe Việt 17 Hữu Nghị, Hòa Lạc, Móng Cái 0828.285.186

281 Cafe Hoa Sữa 12A Hữu Nghị, Hòa Lạc, Móng Cái 0933.897.509

282 Sữa chua trân châu 01 Hữu Nghị, Hòa Lạc, Móng Cái 0386.742.999

283 Xóm đào 11 Hữu Nghị, Hòa Lạc, Móng Cái 0343.138.326

284 Cafe Phố Hoa 26 Nguyễn Du, Hòa Lạc, Móng Cái 0899.001.986



285 Cafe DH coffee House Khách sạn Hữu Nghị 1, 03 Nguyễn 
Du, Hòa Lạc, Móng Cái 0825.663.555

286 Giải khát Tiệm 86 16 Đào Phúc Lộc, Hòa Lạc, Móng Cái 0962.993.800

287 Cà phê Bọt Khu 1, Ka Long, Móng Cái 0346.086.666

288 Cà phê Bean House Số 81 Yết Kiêu, Khu 5, Ka Long, 
Móng Cái 0913.025.398

289 Fika House Số 33, phố 5/8, Khu 4, Ka Long, 
Móng Cái 0396.202.356

290 Thạch Matcha 98 Tô Hiệu, Ka Long, Móng Cái 0977.260.983

291 Quán bia Sáu béo Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0914.184.416

292 Sân bia Ngọc Anh Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0398.955.686

293 Giặt là Quán Khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái 0973.253.818

294 A lon ton Khu Nam Thọ, Trà Cổ, Móng Cái 0396.092.255

295 Cà phê ngon 62 Trần Thủ Độ, Khu 3, Hải Hòa, 
Móng Cái 0975.495.678 

296 CF Đôi bờ Khu 8, Hải Hòa, Móng Cái 0705.699.989

297 Nguyễn Văn Kiên Khu 1, Hải Yên, Móng Cái 0971.535.558

298 Nguyễn Văn Hợi Khu 2, Hải Yên, Móng Cái 0355.310.188

299 Hoàng Thị Tốn Khu 6, Hải Yên, Móng Cái 0985.689.600

300 Nguyễn Thị Huệ Khu 6, Hải Yên, Móng Cái 0367.920.188

301 Ôn Văn Đại Khu 6, Hải Yên, Móng Cái 0375.186.712

302 Đỗ Thị Duyên Khu 6, Hải Yên, Móng Cái 0373.125.024

303 Mạc Thị Hằng Khu 7, Hải Yên, Móng Cái 0903.284.388

304 Nguyễn Văn Tuấn Khu 7, Hải Yên, Móng Cái 0966.855.016

305 Phạm Văn Phùng Khu Thượng Trung, Ninh Dương, 
Móng Cái 0903.260.362

306 Lục Thị Mai Thượng Trung, Ninh Dương, Móng 
Cái 0963.111.838

307 Bia Tuấn Béo Thôn Bắc, Vạn Ninh, Móng Cái 0335.114.102

308 Nguyễn Tiến Hùng Thôn Lục Phủ, Bắc Sơn, Móng Cái 0358.018.388

309 Cung Ích Pò Hèn, Hải Sơn, Móng Cái 0979.106.936

310 Thúy Vượng Lục Chắn, Hải Sơn, Móng Cái 0377.743.828

311 Cà phê Dũng Thôn 2, Vĩnh Trung, Móng Cái 0964.431.102



312 Cà phê Trung Nguyên Vincom Shophouse, Phường Trần 
Phú, Móng Cái 0904.904.899

313 Royaltea PG2-15, Vincom Shophouse, Phường 
Trần Phú, Móng Cái 0912.457.639

314 Don chicken Tầng 4 TTTM Vincom plaza Móng 
Cái     0912.457.639

315 Lotteria Tầng 4 TTTM Vincom plaza Móng 
cái 0914666095

316 Dookki Dookki Tầng 3 TTTM Vincom plaza Móng 
Cái

317 Nhà hàng Hương Quê Khu đô thị Hải Nam Giang, Hải Hòa, 
Móng Cái 0845.279.555

318 Hana KDC Bắc Đại Lộ Hoà Bình, Trần Phú, 
Móng Cái 0397.011.292

319 Vua Mì tươi Số 19, Kim Đồng, Hòa Lạc, Móng Cái 0987.923.822

320 Nhà hàng Hùng Tráng Khu Tràng Lộ, Trà Cổ, Móng Cái 0398.828717



Biểu số 5

DANH SÁCH DỊCH VỤ VĂN HÓA, THỂ THAO, VUI CHƠI, GIẢI TRÍ 

STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

1 Karaoke Heaven Khu Tràng Vỹ, Trà Cổ, Móng Cái 0936.677.666

2 Karaoke Phượng Hồng Thôn 5, Hải Xuân, Móng Cái 0378.402.488

3 Karaoke Virsion I Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, Móng Cái 0333.886.659

4 Karaoke Gia đình Win Khu 7, Ka Long, Móng Cái 0335.380.888

5 Karaoke Ninh Bống Thôn 4, Hải Tiến, Móng Cái 0966.886.633

6 Karaoke Thích Hà Khu 7, Ka Long, Móng Cái 0899.135.998

7 Karaoke X5 - Club Thôn 5, Hải Tiến, Móng Cái 0979.970.170

8 Karaoke Cảm giác Thôn 6, Hải Tiến, Móng Cái 0948.508.538

9 Karaoke NEW Khu 8, Hải Hòa, Móng Cái 0906.174.558

10 Karaoke Olala Place Khu 3, Trần Phú, Móng Cái 0918.540.618

11 Karaoke Hiền Yến Khu 8, Hải Hòa, Móng Cái 0913.388.857

12 Karaoke X3 Số 27 Kim Đồng, Hòa Lạc, Móng Cái 0333.770.399
0936.609.858

13 Karaoke Thảo Vân Thôn 9, Hải Xuân, Móng Cái 0985.598.883

14 Karaoke 299 Khu Hồng Hà, Ninh Dương, Móng Cái 0913.311.404

1 Karaoke G9 Khu 8, Hải Hòa, Móng Cái 0904.092.188

16 Karaoke Moza New Khu Thượng Trung, Ninh Dương, Móng 
Cái 0346.171.512

17 Karaoke Olala Số 46 Kim Đồng, Hòa Lạc, Móng Cái 0978.827.829

18 Karaoke Yến Ngọc Số 237 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng Cái 0366.183.333

19 Karaoke Kinh Đô Club Số 10 Hùng Vương, Trần Phú, Móng Cái 0333.616.999

21 Karaoke Thu Thủy Khu 7, Ka Long, Móng Cái 0369.073.556

22 Karaoke Star Số 268 Tuệ Tĩnh, Ninh Dương, Móng Cái 0979.345.663

23 Karaoke Nữ hoàng Queen Thôn 6, Hải Đông, Móng Cái 0983.319.222



24 Karaoke O2 Khu 8, Hải Hòa, Móng Cái 0987.872.242

25 Karaoke Diamond Khu 7, Ka Long, Móng Cái 0903.462.955

26 Karaoke Lucky Star Thôn 7, Hải Đông, Móng Cái 0989.545.388

27 Karaoke Quốc Tuấn Số 328 Tuệ Tĩnh, Ninh Dương, Móng Cái 0385.152.822

28 Karaoke Thái độ 568 Thôn 5, Hải Xuân, Móng Cái 0969.095.776

29 Karaoke S2 Số 02 Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú, Móng 
Cái 0974.662.888

30 Karaoke Vertu Khu Thượng Trung, Ninh Dương, Móng 
Cái 0983.035.518

31 Karaoke T&T Số 287 Hùng Vương, Khu Hồng Hà, 
Ninh Dương, Móng Cái 0972.507.888

32 Karaoke Family Số 341 Hùng Vương, Khu 7, Hải Yên, 
Móng Cái 0346.740.407

33 Karaoke Monaco Đường Trần Nhân Tông, Thôn 5, Hải 
Xuân, Móng Cái 0888.863.999

34 Karaoke Cà phê Thùy Linh Khu 7, Hải Yên, Móng Cái 0363.697.288

35 Karaoke VT 339 Số 339 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng Cái 0945.152.352

36 Karaoke MC KTV Đại lộ Hòa Bình, Ninh Dương, Móng Cái 0977.467.474

37 Karaoke Vân Điệp Số 8 Trần Quang Khải, Khu 8, Hải Hòa, 
Móng Cái 0977.809.368

38 Karaoke KTV Ngã 5 Số 322 Tuệ Tĩnh, Ninh Dương, Móng Cái 0366.261.378

39 Karaoke Góc Khuất 2 Thôn 5, Hải Xuân, Móng Cái 0343.811.518

40 Karaoke Hiển Nguyệt Thôn 5, Hải Xuân, Móng Cái 0982.761.897

41 Karaoke Cà phê 136 Khu 2, Hải Yên, Móng Cái 0983.686.500

42 Karaoke Thu Thủy 2 Thôn 5, Hải Xuân, Móng Cái 0944.199.688

43 Karaoke Duy Mạnh Khu Thượng Trung, Ninh Dương, Móng 
Cái 0983.504.113

44 Karaoke Cha Pi II Khu 8, Hải Hòa, Móng Cái 0971.162.882

45 Karaoke Công ty cổ phần 
giải trí quốc tế Lợi Lai Đường Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng Cái 02033.881.355

46 Karaoke Oxy A999 Đường Trần Nhân Tông, Thôn 5, Hải 
Xuân, Móng Cái

0988.952.389

47 Karaoke Duy Hưng Khu 8, Hải Hòa, Móng Cái 0354.750.059

48 Karaoke Huynh Đệ Đường Đại lộ Hòa Bình, tổ 4, khu Hồng 
Phong,  Ninh Dương

0898.821.987



49 Karaoke X6 Đường Trần Nhân Tông, khu 8, Hải Hòa 0968.862.308

50 Karaoke Bảo Duy Số 289, Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng Cái 0969.04.567

51 Karaoke 688 Đường Đại lộ Hòa Bình, khu Hồng 
Phong,  Ninh Dương, Móng Cái 0395.884.429

52 Karaoke Thanh Hải 1 Đường Đại lộ Hòa Bình, khu Hồng 
Phong,  Ninh Dương, Móng Cái 0978.942.088

53 Karaoke Thanh Hải 2 Đường Đại lộ Hòa Bình, khu Hồng 
Phong,  Ninh Dương, Móng Cái 0945.458.059

54 Karaoke Ngọc Hạnh Đường Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng 
Cái 0347.235.333

55 Karaoke Mai Ngoan Đường Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng 
Cái 0934.695.779

56 Karaoke  Tùng Dương Đường Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng 
Cái 0335.930.088

57 Karaoke Góc Phố Số 596 Lạc Long Quân, Trà Cổ, Móng 
Cái

0389.699.896

58 Karaoke Cha Pi Số 351 Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng 
Cái 0965.030.739

59 Karaoke Tâm Yến Số 345 Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng 
Cái 0354.892.857

60 Karaoke Quang Trang Số 347 Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng 
Cái 0981.171.883

61 Karaoke Hương Sen Thôn 2, Vĩnh Thực, Móng Cái 0384.411.023

62 Karaoke Thanh Thủy Số 274 Trần Nhân Tông, Hải Xuân, 
Móng Cái 0973.189.086

63 Karaoke Góc Khuất Thôn 5, Hải Xuân, Móng Cái 0988. 151.078

64 Karaoke Mỹ Duyên Đường Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng 
Cái 0334.283. 999

65 Karaoke  Góc Khuất 3 Thôn 5, Hải Xuân, Móng Cái 0962. 515. 369

66 Karaoke Trà My Tổ 4, khu Hồng Phong, Ninh Dương, 
Móng Cái 0363.196. 654

67 Karaoke Royal Khu 8, Hải Hòa, Móng Cái 0388.289.999

68 Karaoke K99 Số 259 Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng 
Cái 0963337199

69 Karaoke 556 Số 261 Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng 
Cái 0963.248.462

70 Karaoke Ruby Thôn 5, Hải Xuân, Móng Cái 0965.636.660

71 Karaoke  Thanh Trường Thôn 5, Hải Xuân, Móng Cái 0982.360.626

72 Karaoke Sao Mai Số 215B Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng Cái 0969.990.763



73 Karaoke Xì Teen Số 217 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng Cái 0986.487.752

74 Karaoke Sakura Số 278 Trần Nhân Tông, Hải Xuân, 
Móng Cái 0904.183.358

75 Karaoke Đức Anh Thôn Trung, Vạn Ninh, Móng Cái 0982.864.825

76 Karaoke Thúy Hường Số 349 Trần Nhân Tông, Hải Hòa, Móng 
Cái 0393.534.812

77 SHE Khu 3, Ka Long, Móng Cái 0936.523.228

78 SIX LOUNGE Khu dân cư Bắc Đại lộ Hòa Bình, Trần 
Phú, Móng Cái 0849.366.363

79 Lin Lounge 79 Khu đô thị Phượng Hoàng, Thôn 12, Hải 
Xuân, Móng Cái 0386.688.997

80 Phượng Hoàng Club Thôn 13, Hải Xuân, Móng Cái 0986.886.768

81 Sixteen Saloon Số 163 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng Cái 0786.939.939

82 CLB Dancesport Đức Tây Trung tâm Văn hóa thành phố 0948.032.686

83 Vũ đoàn ARMY Số 152, Tuệ Tĩnh, Ninh Dương, Móng 
Cái 0961.996.695

84 CLB Hương Lan

- Cơ sở 1: Trung tâm Văn hóa 
thành phố;

- Cơ sở 2: Số 02, Ngách 05, Ngõ 
327, Trần Quốc Tảng

0335.124.199

85
Vũ đoàn The Queenss 
Trung tâm nghệ thuật Đô 
Rê Mi

Số 05, Ngô Gia Tự, Trần Phú, Móng Cái 0975.289.290

86 Royal Fitness Số 15, Phạm Ngũ Lão, Ka Long, Móng 
Cái 0388.321.000

87 NaNa Số 32, Đào Phúc Lộc, Trần Phú, Móng 
Cái 0963.330.111

88 Rosy Dance & Fit Trung tâm Văn hóa thành phố 0973.162.452

89 King Fitness & Yoga Số 70, Trần Quốc Toản, Hòa Lạc, Móng 
Cái 0983.388.813

90 Hiphop L-Break Móng Cái Nhà văn hóa, khu II, Hòa Lạc, Móng Cái 0877.778.268

91
Công ty tổ chức sự kiện – 
dịch vụ giải trí VC Thanh 
Tuyền

Số 74 Hòa Lạc, phường Hòa Lạc, Móng 
Cái 0987.670.871



Biểu số 6

MỘT SỐ DỊCH VỤ THƯ GIÃN, LÀM ĐẸP

STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ SỐ ĐIỆN 
THOẠI

1 Hoa Nail Số 39, Đoàn Thị Điểm, Ka Long, Móng 
Cái 0904.697.488

2 Salon Sơn - Seoul Số 8, Nguyễn Văn Trỗi, Trần Phú, 
Móng Cái 0974.662.888

3 Tóc Hùng Cường Số 78, Triều Dương, Trần Phú, Móng 
Cái 0988.158.318

4 Trang Phạm Spa 42 Triều Dương, Trần Phú, Móng Cái 0392.992.992

5 Muối Hồng Beauty 118 Triều Dương, Trần Phú, Móng Cái 096.930.8688

6 Sơn Linh Beauty Spa  26 Vạn Ninh, Trần Phú, Móng Cái 0973.159.099

7 Lavender 92 Spa 79 Triều Dương, Trần Phú, Móng Cái 0936.928.928

8 Lee – Spa Clinic 60 Đào Phúc Lộc, Trần Phú, Móng Cái 0986.685.865

9 Kiều Trang Spa 112 Triều Dương, Trần Phú, Móng Cái 0967.746.968

10 Thẩm mỹ Hoài Thanh 28B Hữu Nghị, Hòa Lạc, Móng Cái 0986.843.066

11 Hoa Nguyễn 28A Hữu Nghị, Hòa Lạc, Móng Cái 0902.039.679

12 Thẩm mỹ quốc tế Sen Việt 31 Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Móng Cái 0388.221.495

13 Minh Shu Spa 100B Hòa Lạc, Hòa Lạc, Móng Cái 0359.988.333

14 Dung Spa 21 Nguyễn Du, Hòa Lạc, Móng Cái 0976.899.255

15 Ngọc Ngà Korea 12 Nguyễn Du, Hòa Lạc, Móng Cái 0836.905.888

16 Khang Nhi Spa 72 Hòa Lạc, Móng Cái 0978.518.815

17 Massage Khu 2, Đại lộ Hòa Bình, Hòa Lạc 0977.711.169

18 Massage 02 Hùng Vương, Hòa Lạc, Móng Cái 0989.558.819

19 Vật lý trị liệu Thanh Thư 118 Lý Tự Trọng, Hòa Lạc, Móng Cái 0981.542.586

16 Amanda Clinic & Luxury 
Spa Móng Cái

79 Đại lộ Hòa Bình, Hòa Lạc, Móng 
Cái 0987.267.733

17 Thể Đặng Hair Salon 91, Đại Lộ Hòa Bình, Trần Phú, Móng 
Cái 0703.688.866

18 Chi Bò Home Spa 44 Phạm Ngũ Lão, Ka Long, Móng Cái 090.414.1993

19 Victory Spa 20 Phạm Hồng Thái, Ka Long, Móng 0344.024.333

https://www.facebook.com/SonLinhBeautySpa?__cft__%5b0%5d=AZWNCufIEMM4P4oqmSiqiCA_Tnu2UciY4JsCZxd121JpSOD-ys02gH11dlw5gKwhzZuvVNtnEjaKB_yXt9MW1uD-A75mfJn6vyfaes0tEGZN242txDLzeBwuF-tYTj_nfaaQQlDeMygMphOBjrQytKxbphVPkmFtOAeKrDqft6OLwoE1cFICgzOeAhTKK5CScCpb7pvqjZ6eV5LQgWlhYnNR&__tn__=-UC%2CP-R


Cái

20 Thu Năm 30 Phạm Hồng Thái, Ka Long, Móng 
Cái 0348.982.684

21 Thanh Ngân 152 Nguyễn Văn Cừ, Ka Long, Móng 
Cái 0936.565.573

22 Ánh Hồng Nail 78 Nguyễn Văn Cừ, Ka Long, Móng 
Cái 0966.042.182

23 Hồng Yến 78 Nguyên Văn Cừ, Ka Long, Móng 
Cái 0987.816.441

24 Phun xăm Phương Phạm 45 Nguyễn Văn Cừ, Ka Long, Móng 
Cái 0932.781.982

25 Mộc Spa 102 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ka Long, 
Móng Cái 0855.567.206

26 Quý Mi 24 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ka Long, 
Móng Cái 0969.992.896

27 Tố Quyên 75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, Ka Long, 
Móng Cái 0968.300.606

28 HT 68 Nguyễn Viết Xuân, Ka Long, Móng 
Cái 0985.495.126

29 Thanh Vân Spa 02B Lê Hữu Trác, Ka Long, Móng Cái 0961.463.689

30 Trang Myt Spa 15 Đoàn Thị Điểm, Ka Long, Móng Cái 0971.145.222

31 Chuẩn Y Khoa 26 Nguyễn Trường Tộ, Ka Long, Móng 
Cái 0389.369.888

32 Spa Khuyên 13 Tô Hiệu, Ka Long, Móng Cái 0975.495.885

33 Trang Quỳnh Hà Tiên, Ka Long, Móng Cái 0981.887.199

34 Thẩm mỹ Spa Phương Hoa 11B Hà Tiên, Ka Long, Móng Cái 0915.048.921

35 Nguyễn Nghị 14A Hà Tiên, Ka Long, Móng Cái 0979.986.279

36 Thủy Spa Cổng chợ Ka Long, Ka Long, Móng 
Cái 0375.300.522

37 Hiền Nail 271 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng Cái 0969.715.638

38 Thúy Pi Beauty 229 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng Cái 0966.020.192

39 Thảo Ruby Spa 215 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng Cái 0974.585.808

40 Ruby Nhung 20 Tuệ Tĩnh, Ka Long, Móng Cái 0917.616.788

41 Thu Phương 14 Quang Trung, Ka Long, Móng Cái 0983.897.625

42 Home Spa 10 Quang Trung, Ka Long, Móng Cái 0942.903.928

43 Thúy Spa 119 phố 5/8, Ka Long, Móng Cái 0936.554.989

44 Yan Beauty 122 Tô Hiệu, Ka Long, Móng Cái 0377.112.888

45 Spa Thúy Vân 110 Tô Hiệu, Ka Long, Móng Cái 0342.057.888



46 Lan Châu 90 Tô Hiệu, Ka Long, Móng Cái 0388.856.988

47 Spa Bảo Châu 17 Trần Khát Chân, Ka Long, Móng 
Cái 0326.835.555

48 Mai Trần 116 Yết Kiêu, Ka Long, Móng Cái 0985.462.538

49 Duy Hoa 147 Nguyễn Văn Cừ, Ka Long, Móng 
Cái  



Biểu số 7

DANH SÁCH DỊCH VỤ VẬN TẢI

STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI

1
Công ty cổ phần Du lịch và 
Dịch vụ Móng Cái (Dịch vụ 
xe điện)

Số 02A, Đại Lộ Hòa Bình, Phường Trần 
Phú, Móng Cái 0901.528.228

2
Công ty cổ phần Duyên Hải 
Quảng Ninh (Dịch vụ xe 
điện)

Số 39A Hữu Nghị, Phường Hòa Lạc, 
Móng Cái

0986.089.999

3 Công ty TNHH Phát triển 
kinh tế Ka Long (882.882)

Khu I, long Xuyên, Phường Ka Long, 
Móng Cái 0903.439.315

4 Công ty CP Taxi Móng Cái 
(883.883)

Tổ 4, Khu Hồng Phong, Phường Ninh 
Dương, Móng Cái 0936.883.883

5 Công Ty cổ phần Vận tải 
Taxi Bắc Luân (555.555)

Đại Lộ Hòa Bình, Phường Ninh Dương, 
Móng Cái 0912.473.680

6 HTX vận tải T&Q 
(766.766) Xã Hải Xuân, Móng Cái 0969.308.688

7 Hợp tác xã dịch vụ Tổng 
Hợp Vĩnh Thực Xã Vĩnh Thực, Móng Cái 0913.267.627

8 Công ty CP TM DL DV VT 
Bình Minh Phường Ka Long, Móng Cái 02033.882.021

9 Công ty TNHH Quang Hiền 17 Lê Hồng Phong, Trần Phú, Móng Cái 0376.851.652

10 Công ty TNHH Đầu tư dịch 
vụ Tuấn Kiệt Phường Hải Yên, Móng Cái 0946.087.666

11 Công ty TNHH Vận Tải 
Phương Chi Phường Ninh Dương, Móng Cái 0913.071.509

12 HTX dịch vụ hỗ trợ vận tải 
ô tô Ka Long Phường Ninh Dương, Móng Cái 0333.777.888

13 Taxi xanh SM – Chi nhánh 
Móng Cái

Số 124, Phố 5/8, phường Ka Long, Móng 
Cái 0876.786.895
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